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Năm học 2022 – 2023
	STT
	Chủ đề, mạch kiến thức phần kiểm tra đọc
	số câu,

 câu số,
số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng cộng

	
	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	I
	Đọc thành tiếng
	4 điểm
	Đọc một đoạn hoặc một bài khoảng 60 - 70 tiếng và trả lời 1 câu hỏi liên quan đến bài vừa đọc trong thời gian 2 phút/học sinh. 

	II
	Đọc hiểu
	6 điểm
	

	1
	Đọc hiểu văn bản
- Xác định được nội dung của bài đọc .

- Xác định được những chi tiết trong bài đọc.
- Hiểu được ý nghĩa của bài đọc.
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	
	3
	1

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	1,0
	
	
	1,5
	1,0

	2
	Kiến thức tiếng Việt :
· - Tìm, hiểu một số từ ngữ chỉ sự vật, chỉ hoạt động....về các chủ đề về trường học, gia đình.
· Tìm các bộ phận hoặc đặt câu kiểu câu Ai làm gì? Ai là gì? Ai thế nào?
· Câu yêu cầu đề nghị.
	Số câu
	
	
	2
	
	1
	2
	3
	2

	
	
	Câu số
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Số điểm
	
	
	1
	
	0,5
	2,0
	1,5
	2,0

	Tổng phần đọc hiểu và kiến thức Tiếng Việt
	Số câu
	3
	2
	1
	1
	2
	6
	3

	
	
	
	3
	3
	9

	
	Số điểm
	1,5
	1
	1
	0,5
	2
	3
	3

	
	
	
	2
	2,5
	6

	Chủ đề, mạch kiến thức phần kiểm tra viết
	Chính tả
	Viết một đoạn văn có khoảng 35 đến 40 chữ: 3 điểm.
Làm bài tập chính tả : 1 điểm

	
	TLV
	Viết đoạn văn từ 3- 4 câu:  ...6 điểm


